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BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, 
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; VỤ, CỤC BỘ Y TẾ; VIỆN, BỆNH VIỆN
Đối với dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành y tế

PHẦN I
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ BỐ CỤC 

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu
	Giải trình

	
	
	
	Có
	Không
	

	1. 
	SYT An Giang: CV số 1232/SYT-NVY ngày 26/8/2025
	Nhất trí
	x
	
	

	2. 
	SYT Đồng Tháp: CV số 1305/SYT-VP ngày 25/8/2025
	Thống nhất
	x
	
	

	3. 
	SYT Ninh Bình: CV số 1280/SYT-QLKCB ngày 27/8/2025
	Nhất trí
	X
	
	

	4. 
	SYT Quảng Ngãi: CV số 1102/SYT-NVY ngày 27/8/2025
	Nhất trí
	X
	
	

	5. 
	SYT Vĩnh Long: CV số 1735/AYT-NVY ngày 29/8/2025
	Nhất trí
	X
	
	

	6. 
	SYT Điện Biên: CV số 2878/SYT-NVYD ngày 29/8/2025
	Nhất trí
	X
	
	

	7. 
	SYT Thanh Hóa: CV số 5557/SYT-NVYD ngày 29/8/2025
	Nhất trí
	X
	
	

	8. 
	SYT Đăk Lăk: Cv số 1465/SYT-NVYD ngày 29/8/2025
	Nhất trí
	x
	
	







PHẦN II
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý NGOÀI CHƯƠNG, ĐIỀU

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu
	Giải trình

	
	
	
	Có
	Kh
	

	1. 
	Vụ Pháp chế: CV số 1963/PC ngày 27/8/2025
	Vụ Pháp chế không có ý kiến đối với nội dung chuyên môn tại các quy trình, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện giám định ngoài tố tụng.
	
	
	

	
	
	Đề nghị rà soát dự thảo Thông tư bảo đảm ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày theo đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
	x
	
	

	2. 
	SYT Lai Châu: CV số 2536/SYT-NVY ngày 27/8/2025
	Phụ lục II: Quy trình giám định xác định tổn thương màng trinh: tại mục 2.5.2 “Phân công người giám định; số lượng Giám định viên là 01 người, người giúp việc là 01 người”. đề nghị số lượng Giám định viên là 02 người, người giúp việc là 02 người để phù hợp với thực tế trong quá trình thực hiện công tác giám định và theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 42/2024/TT-BYT ngày 02/12/2024 của Bộ Y tế quy định quy trình thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn, nhân lực thực hiện và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp Y.
	x
	
	Ghi nhận, Báo cáo BST

	3. 
	Viện Pháp y Quốc gia: Cv số 508/PYQG ngày 27/8/2025
	Về ý kiến của Viện Pháp y Quân đội tại Công văn số 563/PY-KN ngày 15/8/2025 “đề nghị bổ sung trong trong Phụ lục I quy trình thực hiện dịch vụ giám định Pháp y ngoài tố tụng đối với giám định mô bệnh học và tế bào học. Ngoài ra đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm quy trình giám định tuổi và giám định khả năng tình dục vào dự thảo Thông tư", Viện Pháp y Quốc gia có ý kiến như sau: 
- Việc giám định mô bệnh học và tế bào học ngoài tố tụng (nếu có) thì chỉ là loại hình xét nghiệm giống như tại các cơ sở khám chữa bệnh. Vì vậy có thể áp dụng theo quy trình xét nghiệm mô bệnh học trong khám chữa bệnh, do đó không cần thiết phải xây dựng quy trình riêng. 
- Giám định khả năng tình dục ngoài tố tụng hầu như không gặp trên thực tế, do đó không cần thiết bổ sung thêm. 
- Giám định tuổi ngoài tố tụng (nếu có) thì quy định áp dụng như quy trình giám định tuổi đã được ban hành.
	
	x
	TT này chỉ giám định các hình thức, nội dung thường gặp theo nhu cầu của TC, cá nhân, trước hết chưa đề cập GĐ các nội dung chuyên sâu, nếu có nhu cầu thì cần GĐ theo trưng cầu của CQ tố tụng

	4. 
	Trung tâm pháp y Nghệ An: CV số 585/TTPY ngày 29/8/2025
	Phụ lục I. Quy trình thực hiện dịch vụ giám định Pháp y ngoài tố 
- Giám định tổn thương màng trinh, gồm: Quy trình giám định tổn thương màng trinh, Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định tổn thương màng trinh và Kết luận giám định tổn thương màng trinh. Quy định 01 giám định viên và 01 người giúp việc. 
* Góp ý là: Giám định tổn thương màng trinh, thành phần giám định gồm: 02 giám định viên và 02 người giúp việc.
	
	x
	Ghi nhận, sửa là ít nhất 1 GĐV và 01 NGV



PHẦN III
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ CHƯƠNG, ĐIỀU

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu
	Giải trình

	
	
	
	Có
	Kh
	

	1. 
	Vụ Pháp chế: CV số 1963/PC ngày 27/8/2025
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp quy định:“Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác quy định cụ thể việc thực hiện dịch vụ giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành mình.”
- Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Trường hợp văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn có điều, khoản giao quy định chi tiết thì phải nêu cụ thể điều, khoản đó tại điều, khoản quy định về phạm vi điều chỉnh của văn bản.”
[bookmark: _Hlk207879478]Do vậy, đề nghị phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư ghi rõ quy định chi tiết Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, bao gồm: quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu giám định, ….
	














x
	
	

	
	
	Điều 2. Giải thích từ ngữ
- Khoản 1: đề nghị rà soát lại khái niệm “tổ chức giám định pháp y công lập” và “tổ chức giám định pháp y tâm thần công lập” vì không có khái niệm này trong Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2020.
- Đối với khái niệm giám định ngoài tố tụng: đề nghị nghiên cứu, rà soát để phù hợp với quy định tại dự thảo dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).
	
	x
	Trong các Luật không có khái niệm này nên trong dự thảo TT cần có giải thích từ ngữ để áp dụng trong TT

	2. 
	SYT Hưng Yên: CV số 958/SYT-NVY ngày 27/8/2025
	Điều 1 sửa thành:
Thông tư này quy định về loại hình dịch vụ giám định ngoài tố tụng (Tình trạng sức khỏe, tổn thương màng trinh, AND, Độc chất), quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu giám định, nhân lực và việc thu, chi dịch vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành Y tế.
	
	x
	Phạm vi điều chỉnh TT chỉ quy định chung

	
	
	Điều 3, Điều 5: Đề nghị thống nhất chung gọi tên các tổ chức trong Thông tư:
“Các tổ chức pháp y công lập, đơn vị thực hiện giám định pháp y thuộc ngành y tế, tổ chức pháp y tâm thần…”
- Không viết hoa từ “Y” trong “ ngành Y tế”; Viết thường “ngành y tế”
Lý do: Có sự khác nhau cách gọi giữa khoản b, Điều 3; điểm a, khoản 4, Điều 5.
- Quy định viết hoa theo Luật ban hành văn bản
	x
	
	

	
	
	Điều 4 sửa thành:
a) Việc thu, chi dịch vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Khoản 4, Điều 1, Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
	x
	
	

	3. 
	SYT Thái Nguyên: CV số 1535/SYT-TCCB ngày 27/8/2025
	Tại mục b, khoản 4, Điều 5: Đề nghị sửa lỗi chính tả “đinh” thành “định” trong cụm từ “lĩnh vực giám định pháp y”
	x
	
	

	
	
	Tại Điều 8: Đề nghị sửa lỗi thừa dấu “;” trong cụm từ “Cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng”
	x
	
	

	
	
	Tại mục 2.7, Phần Quy trình giám định độc chất, Phụ lục I + II: Đề nghị phân công người giám định: “GĐV: 01-02 người”.
	x
	
	Ghi nhận Báo cáo BST

	4. 
	SYT Quảng Ninh: CV số 3988/SYT-NVY Ngày 28/8/2025
	Tại khoản 2 Điều 4 quy định “Chi phí giám định ngoài tố tụng”: “Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần xây dựng định mức chi phí đối với giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở quy trình giám định do Bộ Y tế ban hành đảm bảo tính đúng, tính đủ để phát triển dịch vụ và chi khác theo quy định của pháp luật.”
Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sửa đổi thành: “Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần xây dựng chi phí đối với giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành.”
Lý do: Kính đề nghị Cục quản lý khám, chữa bệnh xem xét xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với nội dung giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Căn cứ theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Y tế quy định, tổ chức giám định tư pháp công lập tại các địa phương sẽ xây dựng chi phí phù hợp với đơn vị mình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	
	x
	Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (xin ý kiến BST)

	5. 
	Viện Pháp y Tâm thần TW: CV số 1306/VPYTTTU ngày 27/8/2025
	Khoản 2, Điều 1 sửa thành:
2. Giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần ngoài tố tụng là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức mà không nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; và không để giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết. Bao gồm các trường hợp giám định để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo trợ xã hội, xác định khả năng lao động, học tập và công tác, tư cách dân sự...
	
	x
	Không cần thiết liệt kê thêm như Bao gồm các trường hợp giám định để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo trợ xã hội, xác định khả năng lao động, học tập và công tác, tư cách dân sự...

	
	
	Sửa khoản 3, Điều 2 thành: 
3. Người thực hiện dịch vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng:
a) Người thực hiện giám định ngoài tố tụng bao gồm: Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần và người giúp việc cho giám định viên.
[bookmark: OLE_LINK1]b) Thủ trưởng các tổ chức pháp y công lập, các đơn vị thực hiện giám định pháp y, các tổ chức pháp y tâm thần có trách nhiệm căn cứ nhân lực của đơn vị, văn bằng chuyên môn, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, kinh nghiệm, nghiệp vụ của bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, đã qua đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần và người giúp việc để phân công thực hiện phù hợp với tính chất bệnh lý, nội dung đề nghị trong phiếu yêu cầu, hình thức giám định.
	X







	








x
	








Chưa có cơ sở pháp lý BS phải có chứng chỉ hành nghề thực hiện giám định

	
	
	Sửa khoản 4, Điều 3 thành:
4. Tổ chức/cá nhân ký phiếu yêu cầu giám định ngoài tố tụng có trách nhiệm nộp chi phí giám định theo thông báo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp miễn, giảm chi phí giám định thì thủ trưởng tổ chức giám định pháp y, đơn vị thực hiện giám định pháp y và pháp y tâm thần quyết định theo quy định của pháp luật liên quan.
	
	x
	Việc nộp phí giám định theo thoả thuận của các bên.



[bookmark: _GoBack]THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




Vương Ánh Dương
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